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Bài 1. Viết tiếp vào chỗ trống: 

Đọc số Viết số 

Bốn nghìn tám trăm mười ba 4813 

Chín nghìn ba trăm năm mươi mốt 9351 

Chín nghìn tám trăm bảy mươi hai 9872 

Một nghìn bảy trăm linh bảy 1707 

 

Bài 2. Viết cách đọc các số sau: 3214; 4564; 5125; 6759; 1114; 7735. 

HDG: 

3214: Ba nghìn hai trăm mười bốn. 

4564: Bốn nghìn năm trăm sáu mươi tư. 

6759: Sáu nghìn bảy trăm năm mươi chín. 

1114: Một nghìn một trăm mười bốn. 

7735: Bảy nghìn bảy trăm ba mươi lăm. 

Bài 3. Điền vào dấu chấm. 

Số lớn nhất gồm bốn chữ số khác nhau là: 9876. 

Số bé nhất gồm bốn chữ số khác nhau là: 1023. 

Bài 4. Điền số còn thiếu vào chỗ chấm. 

5320, 5321, ……, ……., ……., 5325, ……, ……., ……., 5329, …… 

HDG: 

CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ. SỐ 10 000. 

SO SÁNH SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ 

Hướng dẫn giải 

Giáo viên: Cao Thị Dung  
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5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327, 5328, 5329, 5330. 

Bài 5. Điền dấu >,<,= vào chỗ chấm. 

HDG: 

3405 < 5303                           8030 > 8003 

       303 + 100 > 133                       5531 > 5245 – 5 

4220 – 220 < 4022 + 2                  9215 = 900 + 215 

Bài 6. Viết các số sau: 4325, 4670, 3621, 2276, 3267, 1908, 1550, 5386. 

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé. 

HDG: 

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn. 

1550, 1908, 2276, 3267, 3621, 4325, 4670, 5386. 

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé. 

5386, 4670, 4325, 3621, 3267, 2276, 1908, 1550. 

Bài 7. Tìm x, biết:  

a) 6789 < x < 6791  

                 x = 6790 

b) x là số có bốn chữ số và lớn hơn 9998 

    x = 9999 

Bài 8. Viết các số thành tổng (theo mẫu):  

Mẫu:  5467 = 5000 + 400 + 60 + 7 

HDG: 

9867 = 9000 + 800 + 60 + 7 

8751= 8000 + 700 + 50 + 1 

9755 = 9000 + 700 + 50 + 5 

5672 = 5000 + 600 + 70 + 2 

Bài 9. Từ bốn chữ số 9, 0, 7, 2 hãy lập số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất 

có bốn chữ số khác nhau. 

HDG: 
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Số lớn nhất là: 9720 

Số bé nhất là: 2079 

Bài 10. Viết các số có bốn chữ số và bốn chữ số trong mỗi số giống nhau. 

HDG: 

Các số đó là: 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999. 

  

  Giáo viên: Cao Thị Dung 

  Nguồn:  Hocmai 

 


